
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHƯỜNG MINH HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG TỔNG HỢP CÁC PHƯƠNG ÁN CHI TIẾT VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CỦA TỪNG NGƯỜI CÓ ĐẤT THU HỒI
Dự án: Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư (Phường Minh Hưng - Đợt 08)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày        /       /        của UBND phường Minh Hưng)

STT Số PACT Họ và tên Địa chỉ
chủ sử dụng Số CCCD/CC

Thông tin thửa đất thu hồi A. Giá trị bồi thường, hỗ trợ theo chính sách Nhà nước quy định B. Tái định cư

Ghi chú
Địa chỉ

thửa đất

BĐ trên 
GCNQSDĐ BĐ dự án

Số tờ BĐ (Theo 
CV số 106/VPĐK-

KTĐC ngày 
08/7/2025 của VP 

ĐKĐĐ)

Diện tích đất thu hồi

Đất
(đồng)

Nhà,
công trình 

(đồng)

Cây trồng
(đồng)

Vật nuôi
 (đồng)

Di chuyển 
(đồng)

Hỗ trợ đào tạo, 
chuyển đổi nghề 
và tìm kiếm việc 

làm
(đồng)

Hỗ trợ đào 
tạo nghề, 
học nghề 
(đồng)

Hỗ trợ ổn 
định đời 
sống thu 
hồi đất 
nông 

nghiệp 
(đồng)

Hỗ trợ 
ổn định 

sản xuất, 
kinh 

doanh
(đồng)

Khen
thưởng
 (đồng)

Tổng giá trị bồi 
thường, hỗ trợ 
theo chính sách 
Nhà nước quy 

định
(đồng)

Tổng số ô 
được bố trí

Dự kiện bố 
trí tại khu 

dân cư 
Thành 
Tâm

Số thửa Số tờ
BĐ Số thửa Số tờ

BĐ Số thửa Số tờ
BĐ

Tổng đất
thu hồi 

(m²)

Đất ở 
thu hồi 

(m²)

Đất NN 
thu hồi 

(m²)

(1) (2)                                                  (3)                                    (4) (5) (6) (7)         (8)        (9)        (10)         (11)           (12)             (13)            (14)                (15)                        (16)                          (17)                      (18)          (19)                  (20)                        (21)                 (22)              (23)          (24)           (27)                          (28)              (29)             (30)               (31)

1 
108-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Nguyễn Minh Trực
và bà Phạm Lê Thuỳ

Phường An Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh

074079000531
074183000678 Khu phố 6 340 14 19 1 11 149 84.8  0.0  84.8  27,644,800 0 2,692,350 0 0 35,107,200 0 0 0 0 65,444,350 

Niêm yết đợt 
04 ngày 

04/5/2026

2 
109-

MH/PACT-
TQL13-HL

Bà Lê Thị Hằng Phường Phú An, Thành 
phố Hồ Chí Minh 044179010451 Khu phố 6 372 9 12 TĐ10-

2023 55 130 250.7  100.0  150.7  167,900,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,900,896 Đủ điều 
kiện Có bố trí

Niêm yết đợt 
05 ngày 

14/5/2026

3 
110-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Nguyễn Văn Thuấn Xã Hoài Ân, tỉnh Gia 
Lai 052080011378 Khu phố 6 277 9 13 TĐ10-

2023 56 130 125.3  100.0  25.3  112,564,384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,564,384 Đủ điều 
kiện Có bố trí

Niêm yết đợt 
05 ngày 

14/5/2026

4 
111-

MH/PACT-
TQL13-HL

Bà Đặng Thị Thanh Loan Phường Minh Hưng, 
thành phố Đồng Nai 072170005868 Khu phố 6 372 14 26 1 45 149 240.5  228.0  12.5  1,331,267,000 667,522,000 0 0 10,000,000 13,125,000 0 0 0 0 2,021,914,000 Đủ điều 

kiện Có bố trí
Niêm yết đợt 

05 ngày 
14/5/2026

5 
112-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Nguyễn Văn Trọng
và bà Ngô Thị Mỹ Kiều

Khu phố Trung Lợi, 
phường Chơn Thành, 
thành phố Đồng Nai

001081049536
070192001918 Khu phố 6 127 4 1 TĐ 53-

2022 81 125 4,119.2  0.0  4,119.2  1,817,720,576 0 135,315,413 0 0 0 0 0 0 0 1,953,035,989 
Niêm yết đợt 

06 ngày 
18/5/2026

6 
113-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Nguyễn Phong Phú
và bà Nguyễn Thị Xinh

Phường Gia Định, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh
Phường Minh Hưng, 
thành phố Đồng Nai

079063009605
049168010922 Khu phố 6 231 14 29 1 43 149 242.4  100.0  142.4  708,484,000 481,188,438 1,498,979 0 10,000,000 74,760,000 0 0 0 0 1,275,931,417 Đủ điều 

kiện Có bố trí
Niêm yết đợt 

05 ngày 
14/5/2026

7 
114-

MH/PACT-
TQL13-HL

Bà Trần Thị Yêm Phường Lộc Ninh, 
thành phố Đồng Nai 083158003997 Khu phố 4 141 15 24 6 141 15 470.7  50.0  420.7  224,048,200 0 25,912,250 0 0 174,169,800 0 0 0 0 424,130,250 Đủ điều 

kiện Có bố trí
Niêm yết đợt 

05 ngày 
14/5/2026

8 
115-

MH/PACT-
TQL13-HL

Bà Trần Thị Thu
Khu phố 4, phường 

Minh Hưng, thành phố 
Đồng Nai

040170018551 Khu phố 4 145 15 31 6 145 15 570.5  100.0  470.5  327,183,000 0 28,873,650 0 0 194,787,000 0 0 0 0 550,843,650 Đủ điều 
kiện Có bố trí

Niêm yết đợt 
06 ngày 

18/5/2026

9 
116-

MH/PACT-
TQL13-HL

Đại diện: bà Nguyễn Thị Tâm
(Ông Hồ Hữu Hải đã mất)

Khu phố 4, phường 
Minh Hưng, TP. Đồng 

Nai
040182007204 Khu phố 4 54 15 34 6 54 15 6.5  0.0  6.5  2,112,500 0 0 0 0 0 0 855,000 0 0 2,967,500 

Niêm yết đợt 
06 ngày 

18/5/2026

10 
117-

MH/PACT-
TQL13-HL

Bà Nguyễn Thị Nhiều Phường Mão Điền, tỉnh 
Bắc Ninh 027165007223 Khu phố 4 143 15 28 6 143 15 564.8  15.3  549.5  205,728,400 0 6,612,242 0 0 0 0 6,840,000 0 0 219,180,642 Không đủ 

điều kiện
Không bố 

trí

Niêm yết đợt 
06 ngày 

18/5/2026

11 
118-

MH/PACT-
TQL13-HL

Ông Phạm Quốc Vương
và bà Nguyễn Thị Thanh

Xã Phúc Trạch, tỉnh Hà 
Tĩnh

042087013155
042190009290 Khu phố 4 276 16 8 5 276 16 81.5  0.0  81.5  40,424,000 9,795,000 84,000 0 0 0 0 0 0 0 50,303,000 

Niêm yết đợt 
06 ngày 

18/5/2026

12 
119-

MH/PACT-
TQL13-HL

Bà Lý Mỹ Hạnh
Phường Tân Uyên, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh
074179001699 Khu phố 4 307 16 5 5 307 16 505.3  100.0  405.3  733,028,800 105,750,000 12,513,696 0 0 0 0 0 0 0 851,292,496 Đủ điều 

kiện Có bố trí
Niêm yết đợt 

06 ngày 
18/5/2026

Tổng 12 12 12 7,262.2 793.3 6,468.9 5,698,106,556 1,264,255,438 213,502,580 0 20,000,000 491,949,000 0 7,695,000 0 0 7,695,508,574

 , 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T16:44:03+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH HƯNG<minhhung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T16:44:23+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH HƯNG<minhhung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T16:44:32+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH HƯNG<minhhung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T16:44:57+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH HƯNG<minhhung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-08-11T16:45:21+0700
	Đồng Nai
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH HƯNG<minhhung@dongnai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




